
TT Vùng nguy cơ TT Vùng nguy cơ TT Vùng nguy cơ TT Vùng nguy cơ

1 Phường Trần Phú 1 Thị trấn Nghèn 1 Thị trấn Phố Châu 1 Xã Tân Lộc

2 Phường Nam Hà 2 Xã Thiên Lộc 2 Thị trấn Tây Sơn 2 Xã Hồng Lộc

3 Phường Bắc Hà 3 Xã Thuần Thiện 3 Xã Sơn Hồng 3 Xã Thịnh Lộc

4 Phường Nguyễn Du 4 Xã Vượng Lộc 4 Xã Sơn Tiến 4 Xã Bình An

5 Phường Tân Giang 5 Xã Thanh Lộc 5 Xã Sơn Lâm 5 Xã Ích Hậu

6 Phường Đại Nài 6 Xã Kim Song Trường 6 Xã Sơn Lễ 6 Xã Phù Lưu

7 Phường Hà Huy Tập 7 Xã Thường Nga 7 Xã Sơn Giang 7 Thị trấn Lộc Hà

8 Xã Thạch Trung 8 Xã Tùng Lộc 8 Xã Sơn Lĩnh 8 Xã Thạch Mỹ

9 Phường Thạch Quý 9 Xã Phú Lộc 9 Xã An Hòa Thịnh 9 Xã Thạch Kim

10 Phường Thạch Linh 10 Xã Gia Hanh 10 Xã Sơn Tây 10 Xã Thạch Châu

11 Phường Văn Yên 11 Xã Khánh Vĩnh Yên 11 Xã Sơn Ninh 11 Xã Hộ Độ

12 Xã Thạch Hạ 12 Xã Trung Lộc 12 Xã Sơn Châu 12 Xã Mai Phụ

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH (CẬP NHẬT ĐẾN 10/01/2022)

(Kèm theo Thông báo số 115/TB-SYT ngày 10/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh)

CẤP ĐỘ DỊCH TẠI 13 HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

CÁC CẤP ĐỘ DỊCH

Cấp độ 1: Bình thường mới

Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình

Cấp độ 3: Nguy cơ cao

Cấp độ 4: Nguy cơ rất cao

CẤP ĐỘ DỊCH TẠI TỈNH HÀ TĨNH

TỈNH HÀ TĨNH: CẤP ĐỘ 2 (Nguy cơ trung bình)

CẤP ĐỘ DỊCH TẠI 216 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

TP Hà Tĩnh

TX Hồng Lĩnh

TX Kỳ Anh

Huyện Can Lộc

Huyện Thạch Hà

Huyện Đức Thọ

Huyện Hương Sơn

Huyện Hương Khê

HuyệnVũ Quang

Huyện Lộc Hà

Huyện Cẩm Xuyên

Huyện Kỳ Anh

Huyện Nghi Xuân

Huyện Hương Sơn Huyện Lộc HàHuyện Can LộcTP Hà Tĩnh



13 Xã Đồng Môn 13 Xã Xuân Lộc 13 Xã Tân Mỹ Hà

14 Xã Thạch Hưng 14 Xã Thượng Lộc 14 Xã Quang Diệm TT Vùng nguy cơ

15 Xã Thạch Bình 15 Xã Quang Lộc 15 Xã Sơn Trung

16 Thị trấn Đồng Lộc 16 Xã Sơn Bằng 1 Thị trấn Cẩm Xuyên

TT Vùng nguy cơ 17 Xã Mỹ Lộc 17 Xã Sơn Bình 2 Thị trấn Thiên Cầm

18 Xã Sơn Lộc 18 Xã Sơn Kim 1 3 Xã Yên Hòa

1 Phường Bắc Hồng 19 Xã Sơn Kim 2 4 Xã Cẩm Dương

2 Phường Nam Hồng TT Vùng nguy cơ 20 Xã Sơn Trà 5 Xã Cẩm Bình

3 Phường Trung Lương 21 Xã Sơn Long 6 Xã Cẩm Vịnh

4 Phường Đức Thuận 1 Thị trấn Thạch Hà 22 Xã Kim Hoa 7 Xã Cẩm Thành

5 Phường Đậu Liêu 2 Xã Ngọc Sơn 23 Xã Sơn Hàm 8 Xã Cẩm Quang

6 Xã Thuận Lộc 3 Xã Thạch Hải 24 Xã Sơn Phú 9 Xã Cẩm Thạch

4 Xã Thạch Kênh 25 Xã Sơn Trường 10 Xã Cẩm Nhượng

TT Vùng nguy cơ 5 Xã Thạch Sơn 11 Xã Nam Phúc Thăng

6 Xã Thạch Liên TT Vùng nguy cơ 12 Xã Cẩm Duệ

1 Phường Hưng Trí 7 Xã Đỉnh Bàn 13 Xã Cẩm Lĩnh

2 Xã Kỳ Ninh 8 Xã Việt Tiến 1 Thị trấn Hương Khê 14 Xã Cẩm Quan

3 Xã Kỳ Lợi 9 Xã Thạch Khê 2 Xã Điền Mỹ 15 Xã Cẩm Hà

4 Xã Kỳ Hà 10 Xã Thạch Long 3 Xã Hà Linh 16 Xã Cẩm Lộc

5 Phường Kỳ Trinh 11 Xã Thạch Trị 4 Xã Hương Thủy 17 Xã Cẩm Hưng

6 Phường Kỳ Thịnh 12 Xã Thạch Lạc 5 Xã Hòa Hải 18 Xã Cẩm Thịnh

7 Xã Kỳ Hoa 13 Xã Thạch Ngọc 6 Xã Phúc Đồng 19 Xã Cẩm Mỹ

8 Phường Kỳ Phương 14 Xã Tượng Sơn 7 Xã Hương Giang 20 Xã Cẩm Trung

9 Phường Kỳ Long 15 Xã Thạch Văn 8 Xã Lộc Yên 21 Xã Cẩm Sơn

10 Phường Kỳ Liên 16 Xã Lưu Vĩnh Sơn 9 Xã Hương Bình 22 Xã Cẩm Lạc

11 Xã Kỳ Nam 17 Xã Thạch Thắng 10 Xã Hương Long 23 Xã Cẩm Minh

18 Xã Thạch Đài 11 Xã Phú Gia

Huyện Hương Khê

Huyện Cẩm Xuyên

Huyện Thạch Hà

TX Hồng Lĩnh

TX Kỳ Anh



TT Vùng nguy cơ 19 Xã Thạch Hội 12 Xã Gia Phố TT Vùng nguy cơ

20 Xã Tân Lâm Hương 13 Xã Phú Phong

1 Thị trấn Xuân An 21 Xã Thạch Xuân 14 Xã Hương Đô 1 Xã Kỳ Xuân

2 Xã Xuân Hội 22 Xã Nam Điền 15 Xã Hương Vĩnh 2 Xã Kỳ Bắc

3 Xã Đan Trường 16 Xã Hương Xuân 3 Xã Kỳ Phú

4 Xã Xuân Phổ TT Vùng nguy cơ 17 Xã Phúc Trạch 4 Xã Kỳ Phong

5 Xã Xuân Hải 18 Xã Hương Trà 5 Xã Kỳ Tiến

6 Xã Xuân Giang 1 Thị trấn Đức Thọ 19 Xã Hương Trạch 6 Xã Kỳ Giang

7 Thị trấn Tiên Điền 2 Xã Quang Vĩnh 20 Xã Hương Lâm 7 Xã Kỳ Đồng

8 Xã Xuân Yên 3 Xã Tùng Châu 21 Xã Hương Liên 8 Xã Kỳ Khang

9 Xã Xuân Mỹ 4 Xã Trường Sơn 9 Xã Kỳ Văn

10 Xã Xuân Thành 5 Xã Liên Minh TT Vùng nguy cơ 10 Xã Kỳ Trung

11 Xã Xuân Viên 6 Xã Yên Hồ 11 Xã Kỳ Thọ

12 Xã Xuân Hồng 7 Xã Tùng Ảnh 1 Thị trấn Vũ Quang 12 Xã Kỳ Tây

13 Xã Cổ Đạm 8 Xã Bùi La Nhân 2 Xã Ân Phú 13 Xã Kỳ Thượng

14 Xã Xuân Liên 9 Xã Thanh Bình Thịnh 3 Xã Đức Giang 14 Xã Kỳ Hải

15 Xã Xuân Lĩnh 10 Xã Lâm Trung Thủy 4 Xã Đức Lĩnh 15 Xã Kỳ Thư

16 Xã Xuân Lam 11 Xã Hòa Lạc 5 Xã Thọ Điền 16 Xã Kỳ Châu

17 Xã Cương Gián 12 Xã Tân Dân 6 Xã Đức Hương 17 Xã Kỳ Tân

13 Xã An Dũng 7 Xã Đức Bồng 18 Xã Lâm Hợp

14 Xã Đức Đồng 8 Xã Đức Liên 19 Xã Kỳ Sơn

15 Xã Đức Lạng 9 Xã Hương Minh 20 Xã Kỳ Lạc

16 Xã Tân Hương 10 Xã Quang Thọ

HuyệnVũ Quang

Huyện Kỳ Anh

Huyện Đức Thọ

Huyện Nghi Xuân
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